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THÔNG TƯ

Hướng dẫn đánh giá, xét các xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai

đoạn II

____________________________

Căn cứ Nghị định số 51/2003/NĐ-CP ngày 16/5/2003 của Chính phủ quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc,

Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ

về việc phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn

vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010,

Uỷ ban Dân tộc hướng dẫn đánh giá, xét các xã hoàn thành mục tiêu Chương trình

135 giai đoạn II như sau:

I. QUI ĐỊNH CHUNG

1. Thông tư này áp dụng để đánh giá, xét công nhận các xã thuộc Chương trình 135

giai đoạn II đã hoàn thành mục tiêu theo Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày

10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Việc xét thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã

khu vực II trong diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II sẽ có hướng dẫn

riêng.

2. Việc đánh giá, xét duyệt các xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn II

do các địa phương thực hiện, đảm bảo nguyên tắc dân chủ công khai trên cơ sở các

tiêu chí được qui định tại của Thông tư này.

3. Đối với những xã sau khi hoàn thành mục tiêu được xác định lại là xã KV II, nếu

có thôn ĐBKK sẽ được xem xét đề nghị bổ sung thôn ĐBKK vào Chương trình 135

giai đoạn II.
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4. Số liệu, chỉ tiêu để xét, đánh giá các tiêu chí xã hoàn thành mục tiêu Chương trình

135 giai đoạn II được lấy tại thời điểm gần nhất (nếu chưa xác định được thì lấy tại

thời điểm 31 tháng 12 của năm truớc đó). Hộ nghèo được xác định theo Quyết định

170/2005/QĐ-TTg ngày 8/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135giai đoạn II là xã có đủ 4 tiêu chí sau:

1. Tiêu chí 1: Hệ thống cơ sở hạ tầng của xã có đủ các loại công trình hạ tầng thiết

yếu phục vụ sản xuất và đời sống của đồng bào như sau:

- Hệ thống giao thông: Đã có đường ôtô đến trung tâm xã đảm bảo đi được cả mùa

mưa và mùa khô, 90% thôn bản có đường giao thông cho xe gắn máy trở lên từ thôn

bản đến trung tâm xã;

- Có trên 75% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia hoặc các nguồn cung cấp điện

khác;

- Có đủ trường, lớp được xây dựng kiên cố cho các cấp tiểu học và trung học cơ sở,

không còn tình trạng học 3 ca;

- Đã có trạm xá được xây dựng kiên cố và có đủ trang thiết bị cần thiết khám chữa

bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu theo quy định hiện hành của Bộ Y tế;

- Trên 60% số thôn trong xã có nhà sinh hoạt cộng đồng thôn;

2. Tiêu chí 2: Về phát triển sản xuất: Trên 70% số hộ trong xã đạt mức thu nhập bình

quân đầu người trên 3,5 triệu đồng/năm;

3. Tiêu chí 3: Về đời sống

- Tỉ lệ hộ nghèo của xã dưới 30%.

- Dưới 10% số hộ còn nhà tạm, tranh, tre, nứa lá;

- Trên 75% số hộ có đủ nước sinh hoạt;

4. Tiêu chí 4: Các yếu tố xã hội:

- Trình độ văn hoá của cán bộ, công chức cấp xã (áp dụng theo Quyết định số

04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ):

+ Đối với cán bộ chuyên trách cấp xã: Có ít nhất 50% cán bộ chuyên trách cấp xã có

trình độ văn hoá tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên;


